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A.Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ  

	[bookmark: _Hlk191115303]TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
Tổng
	
Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	Phân môn Lịch sử

	1

	Chương I. Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu
	1
	

	
	1 (a)

	1 (b)

	1 (c,d)

	
	
	
	1,1(a)
	1 (b)

	1 (c,d)

	12,5

	
	
	Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
	1
	1

	
	

	

	

	
	
	

	1
	1
	

	5

	
	
	Bài 3. Phong trào Văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo
	2


	1
	
	1 (a)

	1 (b)

	1 (c,d)

	
	
	
	2, 1(a)
	1, 1 (b)

	1 (c,d)

	17,5

	
	Chương II. Trung Quốc và Ân Độ thời trung đại
	Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	


	
	
	
	
	
	
	1/2
	1/2
	
	1/2
	1/2
	15

	Tổng số câu
	4
	2
	0
	2(a)
	2(b)
	2 (c,d)
	0
	1/2
	1/2
	6
	4, 1/2TL
	4, 1/2TL
	15

	Tổng số điểm
	1,5
	2,0
	
	1,0
	0,5
	1,5
	2,0
	1,5
	5,0

	Tỉ lệ %
	15%
	20%
	15%
	15%
	20%
	15%
	50



	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU )
	2


	
	
	
	

1
	

1
	
	
	
	
	
	
	2,5

	2
	Châu Á

	– Đặc điểm tự nhiên

	4
	
	
	
	
	
	1/2
	1/2
	
	
	
	
	2,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ CÂU
	6
	
	
	
	1
	1
	1/2
	1/2
	
	6
	2
	1
	

	TỔNG SỐ ĐIỂM
	1,5
	2,0
	1,5
	1,5
	2,0
	1,5
	5,0

	TỈ LỆ %
	15
	20
	15
	15
	20
	15
	50%





Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

	TT
	Chủ đề/
Chương

	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận


	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết 
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chương I. Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu
	Nhận biết:
Nêu được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến


Thông hiểu
Đặc điểm của nền kinh tế lãnh địa phong kiến.
Vận dụng
Phân tích được vai trò của thành thị trung đại
	1
	
	
	1 (a)

	1 (b)

	1 (c,d)

	
	
	

	
	
	Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
	Nhận biết:
Nêu được những nét chính về hành trình, hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí. 
Trình bày được sự nảy sinh phương thức sản xuất TBCN ở Tây Âu
Thông hiểu
Giải thích được vì sao các cuộc phát kiến địa lí lại diễn ra mạnh mẽ vào cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI.
Vận dụng
Đánh giá được tác động của các cuộc phát kiến địa lí đối với kinh tế, xã hội châu Âu và thế giới.
	1

	1
	

	

	

	
	
	

	

	
	
	Bài 3. Phong trào Văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo
	Nhận biết
Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa phục hưng.
Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hóa Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.
Thông hiểu
Giải thích được nguyên nhân của phong trào Cải cách tôn giáo và Phong trào văn hóa Phục hưng
Vận dụng
Đánh giá được tác động của phong trào cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu
	2


	1
	
	1 (a)

	1 (b)

	1 (c,d)

	
	
	

	2
	Chương II. Trung Quốc và Ân Độ thời trung đại
	Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết
Nêu được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế của Trung Quốc dưới thời Đường, Minh-Thanh.
Những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
Thông hiểu
Giải thích được vì sao Trung Quốc dưới thời Đường đạt tới sự thịnh vượng.
Vận dụng
Liên hệ với lịch sử Việt Nam: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, triều đại phong kiến nào đã xâm lược Việt Nam.
	
	
	
	
	
	
	
	1/2
	
1/2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	4
	2
	0
	2(a)
	2(b)
	2 (c,d)
	0
	1/2
	1/2

	Tổng số điểm
	1,5
	2,0
	
	1,0
	0,5

	Tỉ lệ %
	15%
	20%
	15%



	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
- Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU )
	Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.
Thông hiểu
- Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới lạnh; đới ôn hòa.

 Vận dụng
Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).
Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
	2


	
	
	
	

1
	

1
	
	
	

	2
	Châu Á

	– Đặc điểm tự nhiên

	Nhận biết
Nhận biết được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á
Thông hiểu
Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
Vận dụng
Phân tích được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
.
	4
	
	
	
	
	
	1/2
	1/2
	

	TỔNG SỐ CÂU
	6
	
	
	
	1
	1
	1/2
	1/2
	

	TỔNG SỐ ĐIỂM
	1,5
	2,0
	1,5

	TỈ LỆ %
	15
	20
	15
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	               UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
  TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
                   Năm học 2025 - 2026


 MÃ 01
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7 
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

                                               PHÂN MÔN LỊCH SỬ( 5,0 đ)

Phần I (1,5 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ được chọn một phương án.
Câu 1. Lực lượng sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở châu Âu thời trung đại là
A. nông nô.                 B. lãnh chúa.           C. thương nhân.                D. thợ thủ công.
Câu 2. Các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV – XVI) đã mang đến sự giàu có cho tầng lớp nào ở châu Âu?
A. Nông nô và lãnh chúa.                                                 B. Quý tộc và thương nhân.
C. Thợ thủ công và nông nô.                                            D. Thợ thủ công và thương nhân.
Câu 3. Cuối thế kỉ XV, sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất ở châu Âu đã làm nảy sinh nhu cầu về
A. tiêu dùng của người dân.                                                      B. nguồn nguyên liệu từ Mĩ.
C. vàng bạc, nguyên liệu, thị trường.                                        D. thị trường từ các nước phương Tây.
Câu 4. Bức hoạ Nàng La Giô-công-đơ là kiệt tác nghệ thuật của hoạ sĩ nổi tiếng nào?
A. Lê-ô-na-đơ Vanh-xi.        B. Mi-ken-lăng-giơ.      C. W.Sếch-xpia.    D. M.Xéc-van-tét.
Câu 5. Lĩnh vực nào đạt thành tựu rực rỡ nhất trong phong trào Văn hoá Phục hưng?
A. Văn học, triết học.                                                                 B. Khoa học – kĩ thuật.               
C. Nghệ thuật, Toán học.                                                            D. Văn học, Nghệ thuật.
Câu 6. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu trong các thế kỉ XVI - XVII là do Giáo hội Thiên Chúa
   A. là bệ đỡ tư tưởng của chế độ tư bản chủ nghĩa.                    
  B. thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của văn hóa, khoa học.
  C. cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên.                    
  D. ủng hộ bước tiến của giai cấp tư sản đang lên.
Phần II. (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Câu 1.  Hãy chọn đúng (Đ) hoặc  sai  (S) đối với các ý a, b, c, d ở mỗi câu về sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến.
a. Xã hội phong kiến châu Âu gồm hai giai cấp cơ bản là lãnh chúa và nông nô.
b. Kinh tế trong lãnh địa phong kiến mang tính tự túc, tự cấp.
c. Trong thành thị, cư dân chủ yếu là nông dân và thợ thủ công.
d. Trong lãnh địa phong kiến, nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng.
Câu 2. Hãy chọn đúng (Đ) hoặc  sai (S) đối với các ý a, b, c, d ở mỗi câu về phong trào Văn hóa Phục hung và cải cách tôn giáo.
a. Giai cấp phong kiến châu Âu lấy Kinh thánh của đạo Ki-tô làm cơ sở tư tưởng của mình và dựa vào Giáo hội để thống trị nhân dân về tinh thần.
b. Văn hóa Phục hưng đề cao giá trị của con người, đề cao khoa học tự nhiên.
c. Đạo Tin Lành do Lu-thơ sáng lập tại Đức.
d. Phong trào Văn hóa Phục hưng mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.
Phần III. (3,0 điểm) Tự luận 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a. Tại sao nói thời Đường là thời kì thịnh vượng của chế độ phong kiến Trung Quốc? (1,0 điểm)
b. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, triều đại phong kiến Trung Quốc nào đã xâm lược nước ta? (0,5 điểm)


                                             PHÂN MÔN ĐỊA LÍ ( 5,0 đ)


A. TRẮC NGHIỆM
PHẦN I (1,5 điểm). 
Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1. Kiểu khí hậu chiếm phần lớn lãnh thổ châu Âu là:
A. khí hậu cực và cận cực                                              B.  khí hậu ôn đới hải dương                               
C. khí hậu ôn đới lục địa                                                D. khí hậu cận nhiệt địa trung hải   
Câu 2. Phía Bắc Châu Âu tiếp giáp với đại dương:  
A. Bắc Băng Dương                                                      B. Đại Tây Dương         
C. Thái Bình Dươg                                                        D. Ấn Độ Dương
Câu 3: Các sông lớn ở châu Âu là:
A. Đa - nuyp, Rai- nơ và Ấn- Hằng                              B. Đa -nuyp, Rai- nơ và Von- ga
C.Đa - nuyp, Von- ga và Trường Giang                       D. Rai- nơ, Von- ga và Hoàng Hà
Câu 4: Ranh giới tự nhiên phân chia giữa châu Âu với châu Á là dãy núi:
A. An- pơ              B. Cáp – ca                  C. Các- pát                                   D. U-ran
Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây không thuộc các đặc điểm đô thị hoá ở châu Âu:
A. Tỉ lệ dân thành thị cao.
B. Đô thị hoá chủ yếu do người di cư đến thành phố kiếm việc làm.	               
C. Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị.	           
D. Đô thị hoá nông thôn phát triển.
Câu 6: Diện tích của châu Á ( kể cả các đảo) khoảng :
A. 41,1  triệu km2                                                        B. 44,4  triệu km2.              
C. 45 triệu km2.                                                           D. 47 triệu km2.  

PHẦN II (1,0 điểm). Câu trắc nghiệm ĐÚNG SAI. 
Câu 7. Đọc đoạn thông tin sau đây:
Ô nhiễm không khí ở Châu Âu chủ yếu là do khí thải từ các nhà máy điện than và các phương tiện giao thông. Các nước Châu Âu đã áp dụng chính sách phát triển rừng bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học. Nếu một thành phố ở Châu Âu muốn giảm ô nhiễm không khí nhanh chóng, việc ưu tiên phát triển giao thông công cộng, người dân sử dụng xe đạp nhiều hơn sẽ mang lại hiệu quả.
a.  Ô nhiễm không khí ở Châu Âu chủ yếu là do khí thải từ các nhà máy điện than và các phương tiện giao thông
b. Các nước Châu Âu đã áp dụng chính sách phát triển rừng bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học
c. Nếu một thành phố ở Châu Âu muốn giảm ô nhiễm không khí nhanh chóng thì chuyển đi ô tô sang đi xe máy
d. Nếu một thành phố ở Châu Âu muốn giảm ô nhiễm không khí nhanh chóng, việc ưu tiên phát triển giao thông công cộng, người dân sử dụng xe đạp nhiều

Phần III (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu TRẢ LỜI NGẮN, thí sinh trả lời từ câu 8 đến câu 11. Thí sinh điền vào chỗ trống hoặc tính toán và ghi đáp án vào bài làm của mình.
Câu 8. Châu Âu có diện tích là bao nhiêu triệu km2?
Câu 9. Dãy núi Himalaya cao nhất châu Á, được coi là nóc nhà thế giới có độ cao là bao nhiêu m?
Câu 10. Lượng mưa TB năm của khí hậu ôn đới hải dương là bao nhiêu mm?
Câu 11. Chiều dài sông Mê Công dài bao nhiêu km?
IV. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
Câu 1. Đặc điểm thiên nhiên của châu Á (về địa hình, khí hậu, sông ngòi, tài nguyên thiên nhiên) có ý nghĩa như thế nào đối với việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tự nhiên?
Câu 2. Theo em vấn đề môi trường cần quan tâm ở châu Âu là gi? Cần có những biện pháp gì để bảo vê môi trường ở châu Âu? 
















	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN : LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ  7
Thời gian làm bài: 60 phút 


    (Mã đề 01)

                                         PHÂN MÔN LỊCH SỬ(5,0đ)
PHẦN I. (1,5 điểm)
	Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	D
	C



PHẦN II. (2,0 điểm)
 Điểm tối đa của một câu hỏi là 1,0 điểm. 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,75 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ

	
2
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ



Phần III. (1,5 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,5 điểm)
	a. Thời Đường là thời kì thịnh vượng của chế độ phong kiến Trung Quốc vì

	
	Về chính trị: Bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh; Cử người thân tín cai quản các địa phương; đặt các khoa thi để tuyển chọn người đỗ đạt ra làm quan; tiếp tục thi hành chính sách xâm lược, mở rộng lãnh thổ.
	0,5

	
	Về kinh tế: Thực hiện chế độ quân điền; Nông nghiệp có bước phát triển; Nhiều xưởng thủ công xuất hiện; Nhiều thành thị ngày càng phồn thịnh; quan hệ buôn bán với hầu hết các nước châu Á. Từ những tuyến đường giao thông truyền thống nối các châu lục được hình thành từ các thế kỉ trước, đến thời Đường trở thành “con đường tơ lụa” nổi tiếng trong lịch sử.
	0,5

	
	b. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta
	

	
	Triều đại nhà Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh
	0,5



                                

                                         PHÂN MÔN ĐỊA LÍ ( 5,0 đ)

A. Trắc nghiệm
Phần I (1,5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được (0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	B
	B


Phần II (1,0 điểm)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Điểm

	7
	a
	Đ
	Đúng 1 ý: 0,1
Đúng 2 ý: 0,25
Đúng 3 ý: 0,5
Đúng 4 ý: 1,0

	
	b
	Đ 
	

	
	c
	S
	

	
	d
	Đ
	


Phần III (1,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được (0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án

	8
	10

	9
	7200

	10
	1000

	11
	4909


A. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
Câu 1( 0,75 điểm):
- Ý nghĩa: 
+ Địa hình núi cao hiểm trở chiếm tỉ lệ lớn trong tổng diện tích, gây khó khăn cho giao thông, sản xuất và đời sống. Địa hình bị chia cắt mạnh => khi khai thác cần chú ý vấn đề chống xói mòn, sạt lở đất.
+ Các con sông ở châu Á là cái nôi hình thành một số nền văn minh như Hoàng Hà, Ấn - Hằng,... Sông ngòi châu Á có vai trò vô cùng quan trọng trong giao thông, thuỷ điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.
+  Khí hậu châu Á phân hoá đa dạng thành nhiều đới cũng là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn. Khí hậu châu Á phân hoá tạo nên sự đa dạng của các sản phẩm nông nghiệp và hình thức du lịch ở các khu vực khác nhau.
+ Tài nguyên khoáng sản phong phú là cơ sở cho sự phát triển các ngành khai thác, chế biến và xuất khẩu.  Cung cấp nguyên vật liệu cần thiết cho công nghiệp luyện kim, sản xuất ô tô. Trong quá trình khai thác cần chú ý sử dụng tiết kiệm và hiệu quả
Câu 2 ( 0,75 điểm)
* Vấn đề cần quan tâm ở châu Âu là ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước hết sức nghiêm trọng. Nguyên nhân do sự phát triển của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá
* Biện pháp:
- Bảo vệ môi trường không khí:
+ Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển
+ Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tái tạo dần thay thế cho năng lượng hóa thạch
- Bảo vệ môi trường nước:
+ Tăng cường kiểm tra đầu ra nguồn rác thải, hóa chất độc hại từ nông nghiệp
+ Đảm bảo xử lí rác thải, nước thải từ sinh hoạt, công nghiệp trước khi thải ra môi trường
+ Nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường nước




BAN THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA

	GIÁO VIÊN
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  MÃ 02
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7 
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

                                               PHÂN MÔN LỊCH SỬ( 5,0 đ)

Phần I (1,5 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ được chọn một phương án.
Câu 1. Lực lượng sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở châu Âu thời trung đại là
A.thương nhân.            B. lãnh chúa.      C.   nông nô.                D. thợ thủ công.   
Câu 2. Các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV – XVI) đã mang đến sự giàu có cho tầng lớp nào ở châu Âu?
A. Nông nô và lãnh chúa.                                                 B. Quý tộc và thương nhân.
C. Thợ thủ công và nông nô.                                            D. Thợ thủ công và thương nhân.
Câu 3. Cuối thế kỉ XV, sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất ở châu Âu đã làm nảy sinh nhu cầu về  
A. tiêu dùng của người dân.                                      B. vàng bạc, nguyên liệu, thị trường.                        
C. nguồn nguyên liệu từ Mĩ.                                    D. thị trường từ các nước phương Tây.
Câu 4. Bức hoạ Nàng La Giô-công-đơ là kiệt tác nghệ thuật của hoạ sĩ nổi tiếng nào?
A. Lê-ô-na-đơ Vanh-xi.        B. Mi-ken-lăng-giơ.      C. W.Sếch-xpia.    D. M.Xéc-van-tét.
Câu 5. Lĩnh vực nào đạt thành tựu rực rỡ nhất trong phong trào Văn hoá Phục hưng?
    A. Văn học, triết học.                                                 B. Khoa học – kĩ thuật.               
   C. Văn học, Nghệ thuật.                                              D. Nghệ thuật, Toán học.  
Câu 6. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu trong các thế kỉ XVI - XVII là do Giáo hội Thiên Chúa
   A. là bệ đỡ tư tưởng của chế độ tư bản chủ nghĩa.                    
  B. thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của văn hóa, khoa học.
  C. cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên.                    
  D. ủng hộ bước tiến của giai cấp tư sản đang lên.
Phần II. (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Câu 1.  Hãy chọn đúng (Đ) hoặc  sai  (S) đối với các ý a, b, c, d ở mỗi câu về sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến.
e. Xã hội phong kiến châu Âu gồm hai giai cấp cơ bản là lãnh chúa và nông nô.
f. Kinh tế trong lãnh địa phong kiến mang tính tự túc, tự cấp.
g. Trong thành thị, cư dân chủ yếu là nông dân và thợ thủ công.
h. Trong lãnh địa phong kiến, nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng.
Câu 2. Hãy chọn đúng (Đ) hoặc  sai (S) đối với các ý a, b, c, d ở mỗi câu về phong trào Văn hóa Phục hung và cải cách tôn giáo.
e. Giai cấp phong kiến châu Âu lấy Kinh thánh của đạo Ki-tô làm cơ sở tư tưởng của mình và dựa vào Giáo hội để thống trị nhân dân về tinh thần.
f. Văn hóa Phục hưng đề cao giá trị của con người, đề cao khoa học tự nhiên.
g. Đạo Tin Lành do Lu-thơ sáng lập tại Đức.
h. Phong trào Văn hóa Phục hưng mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.
Phần III. (3,0 điểm) Tự luận 
Câu 1. (1,5 điểm) 
c. Tại sao nói thời Đường là thời kì thịnh vượng của chế độ phong kiến Trung Quốc? (1,0 điểm)
d. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, triều đại phong kiến Trung Quốc nào đã xâm lược nước ta? (0,5 điểm)


                                             PHÂN MÔN ĐỊA LÍ ( 5,0 đ)


A. TRẮC NGHIỆM
PHẦN I (1,5 điểm). 
Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1. Kiểu khí hậu chiếm phần lớn lãnh thổ châu Âu là:
A. khí hậu cực và cận cực                                              B.  khí hậu ôn đới hải dương                               
C. khí hậu ôn đới lục địa                                                D. khí hậu cận nhiệt địa trung hải   
Câu 2. Phía Bắc Châu Âu tiếp giáp với đại dương:  
A. Đại Tây Dương                                                         B. Bắc Băng Dương                                                          
C. Thái Bình Dươg                                                        D. Ấn Độ Dương
Câu 3: Các sông lớn ở châu Âu là:
A.Đa - nuyp, Rai- nơ và Ấn- Hằng                              B. Đa -nuyp, Rai- nơ và Von- ga
  C.Đa - nuyp, Von- ga và Trường Giang                       D. Rai- nơ, Von- ga và Hoàng Hà
Câu 4: Ranh giới tự nhiên phân chia giữa châu Âu với châu Á là dãy núi:
A. An- pơ              B. Cáp – ca                  C.  U-ran                D. Các- pát                        
Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây không thuộc các đặc điểm đô thị hoá ở châu Âu:
A. Tỉ lệ dân thành thị cao.
B. Đô thị hoá nông thôn phát triển.
C. Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị.	           
D. Đô thị hoá chủ yếu do người di cư đến thành phố kiếm việc làm.	               
Câu 6: Diện tích của châu Á ( kể cả các đảo) khoảng :
A. 41,1  triệu km2                                                        B. 44,4  triệu km2.              
C. 45 triệu km2.                                                           D. 47 triệu km2.  

PHẦN II (1,0 điểm). Câu trắc nghiệm ĐÚNG SAI. 
Câu 7. Đọc đoạn thông tin sau đây:
Ô nhiễm không khí ở Châu Âu chủ yếu là do khí thải từ các nhà máy điện than và các phương tiện giao thông. Các nước Châu Âu đã áp dụng chính sách phát triển rừng bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học. Nếu một thành phố ở Châu Âu muốn giảm ô nhiễm không khí nhanh chóng, việc ưu tiên phát triển giao thông công cộng, người dân sử dụng xe đạp nhiều hơn sẽ mang lại hiệu quả.
a.  Ô nhiễm không khí ở Châu Âu chủ yếu là do khí thải từ các nhà máy điện than và các phương tiện giao thông
b. Các nước Châu Âu đã áp dụng chính sách phát triển rừng bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học
c. Nếu một thành phố ở Châu Âu muốn giảm ô nhiễm không khí nhanh chóng thì chuyển đi ô tô sang đi xe máy
d. Nếu một thành phố ở Châu Âu muốn giảm ô nhiễm không khí nhanh chóng, việc ưu tiên phát triển giao thông công cộng, người dân sử dụng xe đạp nhiều

Phần III (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu TRẢ LỜI NGẮN, thí sinh trả lời từ câu 8 đến câu 11. Thí sinh điền vào chỗ trống hoặc tính toán và ghi đáp án vào bài làm của mình.
Câu 8. Châu Âu có diện tích là bao nhiêu triệu km2?
Câu 9. Dãy núi Himalaya cao nhất châu Á, được coi là nóc nhà thế giới có độ cao là bao nhiêu m?
Câu 10. Lượng mưa TB năm của khí hậu ôn đới hải dương là bao nhiêu mm?
Câu 11. Chiều dài sông Mê Công dài bao nhiêu km?
IV. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
Câu 1. Đặc điểm thiên nhiên của châu Á (về địa hình, khí hậu, sông ngòi, tài nguyên thiên nhiên) có ý nghĩa như thế nào đối với việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tự nhiên?
Câu 2. Theo em vấn đề môi trường cần quan tâm ở châu Âu là gi? Cần có những biện pháp gì để bảo vê môi trường ở châu Âu? 
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(Mã đề 02)
                                         PHÂN MÔN LỊCH SỬ(5,0đ)
PHẦN I. (1,5 điểm)
	Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	C
	C



PHẦN II. (2,0 điểm)
 Điểm tối đa của một câu hỏi là 1,0 điểm. 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,75 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ

	
2
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	S

	
	d
	Đ



Phần III. (1,5 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,5 điểm)
	c. Thời Đường là thời kì thịnh vượng của chế độ phong kiến Trung Quốc vì

	
	Về chính trị: Bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh; Cử người thân tín cai quản các địa phương; đặt các khoa thi để tuyển chọn người đỗ đạt ra làm quan; tiếp tục thi hành chính sách xâm lược, mở rộng lãnh thổ.
	0,5

	
	Về kinh tế: Thực hiện chế độ quân điền; Nông nghiệp có bước phát triển; Nhiều xưởng thủ công xuất hiện; Nhiều thành thị ngày càng phồn thịnh; quan hệ buôn bán với hầu hết các nước châu Á. Từ những tuyến đường giao thông truyền thống nối các châu lục được hình thành từ các thế kỉ trước, đến thời Đường trở thành “con đường tơ lụa” nổi tiếng trong lịch sử.
	0,5

	
	d. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta
	

	
	Triều đại nhà Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh
	0,5



                                

                                         PHÂN MÔN ĐỊA LÍ ( 5,0 đ)

A. Trắc nghiệm
Phần I (1,5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được (0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	D
	B


Phần II (1,0 điểm)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Điểm

	7
	a
	Đ
	Đúng 1 ý: 0,1
Đúng 2 ý: 0,25
Đúng 3 ý: 0,5
Đúng 4 ý: 1,0

	
	b
	Đ 
	

	
	c
	S
	

	
	d
	Đ
	


Phần III (1,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được (0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án

	8
	10

	9
	7200

	10
	1000

	11
	4909


B. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
Câu 1( 0,75 điểm):
- Ý nghĩa: 
+ Địa hình núi cao hiểm trở chiếm tỉ lệ lớn trong tổng diện tích, gây khó khăn cho giao thông, sản xuất và đời sống. Địa hình bị chia cắt mạnh => khi khai thác cần chú ý vấn đề chống xói mòn, sạt lở đất.
+ Các con sông ở châu Á là cái nôi hình thành một số nền văn minh như Hoàng Hà, Ấn - Hằng,... Sông ngòi châu Á có vai trò vô cùng quan trọng trong giao thông, thuỷ điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.
+  Khí hậu châu Á phân hoá đa dạng thành nhiều đới cũng là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn. Khí hậu châu Á phân hoá tạo nên sự đa dạng của các sản phẩm nông nghiệp và hình thức du lịch ở các khu vực khác nhau.
+ Tài nguyên khoáng sản phong phú là cơ sở cho sự phát triển các ngành khai thác, chế biến và xuất khẩu.  Cung cấp nguyên vật liệu cần thiết cho công nghiệp luyện kim, sản xuất ô tô. Trong quá trình khai thác cần chú ý sử dụng tiết kiệm và hiệu quả
Câu 2 ( 0,75 điểm)
* Vấn đề cần quan tâm ở châu Âu là ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước hết sức nghiêm trọng. Nguyên nhân do sự phát triển của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá
* Biện pháp:
- Bảo vệ môi trường không khí:
+ Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển
+ Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tái tạo dần thay thế cho năng lượng hóa thạch
- Bảo vệ môi trường nước:
+ Tăng cường kiểm tra đầu ra nguồn rác thải, hóa chất độc hại từ nông nghiệp
+ Đảm bảo xử lí rác thải, nước thải từ sinh hoạt, công nghiệp trước khi thải ra môi trường
+ Nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường nước
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